TRƯỜNG THPT  LƯƠNG SƠN
                                THỜI KHÓA BIỂU DẠY CHÍNH KHÓA VÀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT KHỐI 12 (TUẦN 37)
	Thứ
	Tiết 
	12A1
	12A2
	12A3
	12A4
	12A5
	12D1
	12D2
	12A6
	12A7
	12A8
	12A9
	12A10


	Sáng
hai
18/5
	1
2
4
4
5
	Anh1
Toán ôn
Toán ôn
Văn  ôn
Văn  ôn
	Toán ôn
Toán ôn
Anh2
Anh 2
Anh2
	Văn ôn
Văn ôn
Văn ôn
Hóa 3
Hóa 3
	Văn Ôn tn
Văn Ôn tn
Văn ôn tn
GDKTPL5
GDKTPL5
	KTPL
Văn ôn
Văn ôn


	Toán ôn
Toán ôn
Toán ôn
Anh2
Anh2
	Văn Ôn
Văn Ôn
Sử 8
Sử 8
Sử 8
	Văn Ôn 
Văn Ôn 
Sử 1
Sử 1
Sử 1
	Địa 2
Địa 2
Địa 2
Toán ôn
Toán ôn
	Toán 
Toán
Văn ôn tn
Văn ôn tn
GDĐP
	Toán ôn
Văn ôn
 Địa 4
 Địa 4 
 Địa 4

	GDTC
GDĐP
Toán ôn
Toán ôn
Văn ôn

	Chiều
Thứ hai 18/5
	1
2
3
	HĐTN2
HĐTN2
	HĐTN2
HĐTN2
	
	
	
	
	
GDTC
GDTC
	HĐTN2
HĐTN2
	
	GDDP
GDQP
	HĐTN2
HĐTN2
	Địa 5
Địa 5



	Sáng Thứ
Ba ngày 19/5
	1
2
3
4
5
	Toán ôn
Toán ôn
Lý 1
Lý 1
Lý 1




	Văn ôn
Văn ôn
Hóa 2
Hóa 2
Hóa 2




	HĐTN2
HĐTN2
Toán ôn
Toán ôn
Toán ôn
	Toán ôn tn
Toán ôn tn




	KTPL1
KTPL1
KTPL1
Toán ôn
Toán ôn
	Văn ôn 
Văn ôn 
Văn ôn
Toán ôn
Toán ôn

	HĐTN2
Toán ôn
Anh4 Ôn
Anh4 Ôn
Anh 4 ôn
	Địa 1
GDQP
Địa 1
Toán ôn
Địa 1

	Toán ôn
Toán ôn 
Anh 6
Anh6
Anh6




	Văn ôn
Văn ôn
GDTC
Địa 3
Địa 3

	Văn ôn tn
Văn ôn tn
Địa 4
Địa 4
	GDĐP
Văn ôn 
Văn ôn
Toán ôn
Toán ôn

	ChiềuThứ
Ba 19/5
	1
2
3
	HĐTN2
GDTC
	
	Sử 5
Sử 5
	Anh 6
Anh 6
	Anh5
Anh5
	
	
	
	
	Hóa 
Hóa

	
GDTC
GDTC
	KTPL2
KTPL2


	Sáng thứ Tư 20/5
	1
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân
	HĐTN1
HĐTN3
Tri ân

	
Sáng
Năm ngày
21/5
	1
2
3
4
5
	Văn ôn
Văn  ôn
Hóa 1
Hóa 1
Hóa 1
	Toán ôn
Toán Ôn
Văn ôn
Anh 2
Anh 2
	Toán ôn
Toán ôn
Toán ôn
Sử 5
Sử 5
	Toán ôn 
Toán ôn
Toán ôn


	Toán ôn
Toán ôn
Sử 3
Sử 3
Sử 3

	Văn ôn
Văn ôn
Anh2
Anh2
Anh2


	Toán ôn
Toán ôn
Địa 1
Địa 1
Địa 1
 
	Toán ôn
Toán ôn



	Địa2
Địa 2
Văn ôn
Văn ôn 
Văn ôn

	Toán ôn
Toán ôn
Địa 3
Địa 3
Địa 3
	Văn ôn
Văn ôn 
Toán ôn 
Sử 6
Sử 6
	Anh bù
Văn ôn
Văn -ôn
Địa 5
Địa 5

	Chiều thứ Năm
21/5
	1
2
3
	
	
	Lý 3
Lý 3
	
GDTC
GDTC
	

	
	
	Sử 1
Sử 1
	
	KTPL3
KTPL3
	HĐTN2
HĐTN2
	

	Sáng thứ Sáu
22/5
	1
2
3
4
5
	Hóa 1
Hóa 1
Anh1
Anh1
Anh 1

	Anh bù
Anh2
Lý 2
Lý2
Lý 2

	Hóa 3
Hóa 3
Lý3
Lý 3
Lý3
	Văn ôn
Văn ôn
Sinh 1
Sinh 1
Sinh 1

	KTPL1
KTPL1
KTPL1


	Toán bù
Văn ôn

	Văn ôn tn
Văn ôn tn


	Toán ôn
Văn ôn
Địa 1
Địa 1
Văn
	Văn ôn
Văn ôn
Sử 4
Sử 4 
Địa bù

	Toán Ôn
Toán Ôn
GDĐP
 
	KTPL4
KTPL4
KTPL4
Toán ôn
Toán ôn
	Văn ôn
Văn ôn
Sử 2
Sử 2
Sử2


	Chiều 
Thứ Sáu
22\5
	1
2
	Sinh 1
Sinh1
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	KTPL2
KTPL2

	Sáng thứ Bảy
23/5
	1
2
3
4
5
	Anh 1
Anh 1
Lý 1
Lý 1
Lý 1
	HĐTN2
Lý 2
Lý 2
Văn
Văn




	Anh5
Sử 5
Sử 5
Anh 5
Anh 5

	KTPL5
KTPL5
KTPL5
	Sử 3
Sử 3
Sử3
KTPL1
	Toán ôn
Toán ôn
Toán ôn
Sử 4
Sử 4
	HĐTN2
HĐTN2
Sử 8
Sử8
Sử 8


	Văn ôn
Văn ôn
Văn ôn

	Văn ôn
Văn ôn
Văn ôn
KTPL3
KTPL3
	Sử 2
Sử 2
Sử 2
	Văn ôn tn
Văn ôn tn
Toán ôn tn
Toán ôn tn
Anh bù

	GDĐP
GDĐP
GDĐP






	
